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60ml

Linc Sulfate

Oral Solution USP

(GRAZINCURE

 

GRACURE

 

Each 5mi contains:
Zinc Sulfate (Monohydrate)
USP equivalent to elemental
Zinc 10 mg
Calor: Tartrazine

Stora in a cool & dry placa,
below 30°C. Protect from light.
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60m] 60ml

Linc Sulfate Tine Sulfate
Oral Solution USP (ral Solution’

GRAZINCURE GRAZINCU
Rx Thuốc kê đơn
Dung dich udng GRAZINCURE SOK:
(M&i Smi chiva Kém Sulfate (Monohydrate) USP
tương đương Kèm nguyên tổ 10 mg)

- Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml

- Đường dùng: Đườnguống
- Bảo quản ở nơi khô ráo. thoáng mát, dưới 30°C. |

'BRR7INDURE
Each SmI contains:
Zinc Sulfate (Monohydrate) USP
equivalent ta elemental Zinc 10 mg

Color: Tarrazine
INDICATIONS / DOSAGE & ADMINISTRATION /
SIDE EFFECTS 1 So erento

Rafertothepackage insert for dalai
CAREFULLY READ THE ACCOMPANYING

nh ánh sáng, .
7 oat nytrẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng | M No INS REGTORSBEFORE Am ¬

trước khi Mfg. Lic. No.: . .
Pratect from light

po Tăngchống CƯ some dung, lidu dùng và | Batch No Dosage As finn by the Physician

= ny hice re ued [et ung Mfg.Date : dd/mm/yy Keep the medicine out of reach of children

- S66 SX, NSX, HD: Xem “Batch No*.“Mig. date” Exp.Date : ddmmyy | Specification: USP
“Exp. date" trên bao bì

- Nhập khẩu bởi
- Sản xuất bởi
GRACURE PHARMACEUTICALS LTD.
E-1105, Industnal Araa, Phase-III. Bhiwadi,

  

 

  

 

Manufactured in India by:

GRACURE
PHARMACEUTICALS LTD.

pdustrial Area, Phase-lll. Bhiwadi, 
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  Mig. Lic. Na.:
ah Batch No

60ml Mifg.Date  :dd/mmyy
Exp.Date : dd/mm/yy

Zinc Sulfate
Oral Solution USP

a

Dosage:
As directed by the Physician.

&Keep the medicine out of
reach of children

GRAZINCURE

_—

Manufactured in India by:

GRACURE
PHARMACEUTICALS LTD.
E-1105. Industrial Area,
Phase-il|, Bhiwadi, (Raj.)
India

https://trungtamthuoc.com/
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  100ml

Linc Sulfate

Oral Solution USP

GRAZINCURE
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100ml

Linc Sulfate

Oral Solution USP

GRAZINCURE
Rx Thudc ké don
Dung dich udng GRAZINCURE S®K:
(Mỗi 5ml chứa Kẽm Sulfate th USP|
tương đương Kăm nguyên tô 10 mg)

- Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
- Đường dùng: Đường uống
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. dưới 30C
Tránh ánh sáng.

- Để xa tâm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng |
trước khi dùng

- ChỈ định, chống chỉ định. cách dùng, liều dùng và |
các thông tin khác xem trên tờ hướng sử dụng
thuốc.

- Số lô SX, NSX, HD: Xem “Batch No","Míg. date'.|
“Exp. date” trén bao bl

- Nhập khẩu oa
- Sản xuắtbởi
GRACURE PHARMACEUTICALS LTD.
E-1105, Industrial Area. Phase-lll. Bhiwadi,
(Rai.) Án Độ.    

Each 5ml contains: Mfg. Lic. No.:

Zinc Sulfate (Monohydrate) USP Batch No

equivalent to elemental Zinc 10 mg 100ml Mig.Date dd/mmyy

Color: Tartrazine
Exp.Date : dd/mmwyy

Zinc Sulfateosage
As directed by the Physician

Store In a cool & dry
below 30C. Protect on‘ight

w&
Keep the medicine out of
raach of children

GRACURE xã

Oral Solution USP

GRAZINCURE
Manufactured in India by:
GRACURE
PHARMACEUTICALS LTD.
€-1105, Industral Area, Phase-IlI,
Bhiwadi, (Raj.)

100ml

Line Sulfate

Oral Solution USP

GRAZINCURE

Visa No

Mfg. Lic. No
Batch No

s> Mfg.Date : dd/mm/yy
SY Exp.Date : dd/mm/yy

GRACURE

100ml
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GRRAZINDURE

  
100ml

Line Sulfate

Oral Solution USP

GRAZINCURE
Each 5m contains:
Zinc Sulfate (Monohydrate) USP
equivalent toelemental AZinc 10 mg
Color: Tartrazine . ‘1

INDICATIONS / DOSAG DMINSTẤẤTION !
SIDE EFFECTS/ CONTRA:NDICATIONS:
Refer to the packageinsert for details

CAREFULLY READ THE ACCOMPANYING
INSTRUCTIONS BEFORE USE

Store in a cool & dry place, below 30°C.
Protect from light

Dosage: As directed by the Physician.

Keep the medicine out of reach of children

Specification: USP.

w&
pa in India by

GRACUR
PHARMACEUTICALS LTD.

lai Area, Phase-lll, Bhiwadi,
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Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏiý kiến của thầy thuốc.

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của bác sĩ

Dé xa tam tay cua trẻ em.

GRAZINCURE

THANH PHAN:
Mỗi 5ml có chứa:
Kém Sulphat (Monohydrat) USP

T.đ Kẽm nguyên tố 10mg

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

Kẽm là một vi chất dinh dưỡng hiện diện rộng rãi trong cơ thể người, và nó liên quan đến nhiều quá

trình trao đổi chất, chức năng miễn dịch, và dinh dưỡng niêm mạc. Kẽm làm giảm bài tiết ion, tong hop

nitric oxid va cai thién 4n ngon, hap thu, tái tạo tế bào ruột non, phục hồi men ruột và tính thấm của ruột,

dịch cơ thể và tế bào miễn dịch. Sự tổn thương do các chất oxi hóa tạo ra từ các gốc tự do, nitric oxid

(NO), chịu trách nhiệm về một số hội chứng kém hấp thu ở ruột và tiêu chảy. Ở điều kiện sinh lý hoặc

kích thích nhẹ sự tổng hợp NO, đặc tính của ruột non sẽ ở trạng thái hấp thu tốt nhất; tuy nhiên, nếu sản

xuất nhiều NO sẽ đẩy mạnh hình thành nucleotid vòng mà nó gây ra sự đào thải và kém hấp thu. Các

nghiên cứu cho thấy phức kẽm chelat hòa tan có thể điều chỉnh tác dụng gây tăng NO ởirnuộ jon. Ca

nghiên cứu gần đây cho thấy Kẽm có tác dụng chặn kênh Kali của adenosin 3',5°-cyclic ml[of

điều hòa sự tiết clor, nhưng có thê không ảnh hưởng đến Ca”” và guanosin 3°,5°-cyclic monophosphat-

điều hòa sự tiết clor. Kẽm được công nhận là một chất chống oxi hóa tiềm năng đối với các tác động tức

thì và lâu dài.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Kẽm được hấp thu ở ruột non và dược động hấp thu của nó có khuynh hướng bão hòa khi tăng liều. Tỉ lệ

kẽm hấp thu không có mối tương quan với lượng kẽm được dùng. Trong máu, khoảng 80% kẽm hấp thu

được phân bố đến hồng câu, và hầu hết phần còn lại được gắn kết với albumin và các protein trong huyết

tương khác. Gan là nơi lưu trữ chủ yếu của kẽm và sự bài tiết kẽm chủ yếu qua phân với lượng nhỏ

tương đối qua nước tiểu và mô hôi. Bài tiết qua phân là một đường chính bởi vì đó là đường đi của kẽm

không được hấp thu nhưng đó cũng là đường bài tiết nội sinh kẽm từ ruột.

CHỈ ĐỊNH

Thuốc được chỉ định cho:

e_ Tiêu chảy

e Thiếu kẽm

e Suy giảm miễn dịch

e Duy trì vị giác

e_ Làm lành vết thương

e Rụng tóc

LIEU DUNG VA CÁCH SỬ DỤNG

Trẻ em dưới 10kg : 1-2 thìa cà phê chia làm 2 lần/ngày.

Trẻ em trên 10kg  :2 thìa cà phê chia làm 2 lần/ngày.

a
a
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NG CHỈ ĐỊNH

“hồng chỉ định cho những bệnh nhân nhạy cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

/ANH GIAC va THAN TRONG

Kẽm là một tác nhân kháng đồng và giống với tất cả các tác nhân kháng đồng khác khi tiến hành điều trị

với kẽm acetat sẽ có nguy cơ thiếu đồng. Điều đó đặc biệt có hại cho trẻ em vì đồng cần thiết cho tăng

trưởng bình thường và sự phát triển tỉnh thần.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Kẽm được sử dụng trong khi mang thai và cho con bú ở liều 20 mg/ngày. Kẽm đi qua nhau thai và hiện

diện trong sữa mẹ.

TAC DONG CUA THUOC KHI LAI XE VA VAN HANH MAY MOC

Không có nghiên cứu tác dụng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc được thực hiện.

TÁC DỤNG PHỤ

Tác dụng phụ nhẹ của kẽm như là loét dạ dày, buồn nôn, nôn, vị kim loại, nhức đầu, buồn ngủ đã

được quan sát.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC
Thuốc khác: Sự hấp thu của kẽm có thể bị giảm bởi thuốc bổ sung sắt và canxi, tetracyclin và các hợp

chất chứa phospho, trong khi đó kẽm có thê làm giảm hấp thu sắt, tetracyclin, fluoroquinolon.

Thực phẩm: Nghiên cứu dùng đồng thời kẽm với thức ăn được thực hiện ở người tình nguyện khỏe

mạnh cho thấy thức ăn làm chậm hấp thu kẽm (bao gồm bánh mì, trứng luộc, cà phê vàsử ( Nhữnế hợp

chất trong thực phẩm, đặc biệt là thức ăn có nguồn sốc từ thực vật và có xơ, bám vad\Sia va ngan

không cho nó vào tê bào ruột. Tuy nhiên, protein dường như cản trở ít nhât.

SU DUNG QUA LIEU

Quá liều đường uống cấp tính với muối kẽm vô cơ ở người được báo cáo hiểm khi xảy ra. Trong trường

hợp quá liều, kẽm chưa được hấp thu nên loại bỏ khỏi dạ dày bằng cách súc dạ dày càng nhanh càng tốt.

Nên đo nồng độ kẽm trong huyết tương, điều trị bằng cách tạo phức chelat với kim loại nặng nên được

xem xét nếu mức huyết tương của kẽm được tăng cao rõ (>1000 pg/dl). Ngoài ra, nếu có bất kỳ triệu

chứng hoặc dấu hiệu nào của nhiễm độc nên được điều trị khi có chỉ định lâm sang.

   
   

DONG GOI: Hộp có 1 lọ 60ml hoặc 100ml.

HẠN DÙNG: 36 tháng kê từ ngày sản xuất. Không nên sử dụng thuốc sau 30 ngày mở nắp.

BẢO QUẢN: Bảo quản thuốc nơi khô ráo, thoáng mát, dưới 30°C. Tránh ánh sáng.

TIEU CHUAN: Dược Điển Mỹ

NHÀ SẢN XUẤT:

GRACURE PHARMACEUTICALS LTD.

E-1105, Industrial Area, Phase III, Bhiwadi (Raj

 

PHÔ CỤC TRUONG
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